Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
- Tên kế hoạch mua sắm: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu SCL tài sản cố định và SCTX đợt 1 năm 2026;
- Tên gói thầu: số  07MSHH-SCL+SCTX-2026: Cung cấp vật tư chịu nhiệt các loại.
- Quy mô gói thầu: Cung cấp vật tư chịu nhiệt các loại.
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định;
- Địa điểm cung cấp: Tại kho vật tư - Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
- Thông tin về hệ thống thiết bị liên quan đến gói thầu:
Lò hơi của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng ninh được thiết kế bởi SHANGHAI BOILER WORKS, ký hiệu SG – 955/17.5 – M728 để cung cấp hơi quá nhiệt đốt than phun khu vực Hòn Gai-Cẩm Phả ở công suất định mức của tổ máy 300MW.
        Lò hơi có khả năng vận hành ở các mức tải trong khoảng 30% đến 70% của công suất định mức có đốt kèm dầu nặng. Dưới 30% công suất định mức, lò hơi được thiết kế để vận hành chỉ với dầu nhiên liệu nặng. Lò hơi có khả năng vận hành với áp suất ổn định và với áp suất trượt trong khoảng 30% đến 90% công suất định mức.
Các thông số cơ bản như sau:
· Lưu lượng hơi: 995 T/h 
· Áp suất hơi quá nhiệt: 17.5 MPa
· Nhiệt độ hơi quá nhiệt: 541oC
· Nhiệt độ hơi quá nhiệt trung gian: 541oC
· Nhiệt độ nước cấp: 280oC 
· Lò hơi không phải đốt kèm dầu ở phụ tải lò: 70% ÷ 100% của tải định mức 
· Đặc tính than sử dụng như sau:
	[bookmark: RANGE!A1][bookmark: _Hlk387910838]       Thành phần
	Ký hiệu
	Đơn vị
	Thông số thiết kế
	Phạm vi

	Độ ẩm làm việc
	Wlv
	%
	9
	8,0 - 12,0

	Chất bốc làm việc
	Vlv
	%
	6,83
	5,0 - 6,7

	Độ tro làm việc
	Alv
	%
	30,49
	25,48 -34,0

	Cácbon làm việc
	Clv
	%
	54,62
	46,83- 63,75

	Hydro làm việc
	Hlv
	%
	2,62
	2,56 - 2,97

	Nitơ làm việc
	Nlv
	%
	0,77
	0,73 - 0,86

	Sulfur làm việc
	Slv
	%
	0,41
	0,27 - 0,66

	oxy làm việc
	Olv
	%
	2,09
	1,66 - 2,68

	Nhiệt trị cao (HHV)
	Qhv
	Kcal/kg
	4980
	4680 - 5300

	Nhiệt trị thấp (LHV)
	Qlv
	Kcal/kg
	4790
	4490 - 5157

	Chỉ số nghiền (HGI)
	-
	-
	50
	45 - 70

	Cỡ than
	-
	mm
	0 đến 15
	-

	Tỷ trọng
	-
	(tấn/m3)
	1
	0,92-1,10

	Hiệu suất lò hơi
	η
	%
	89
	-


 
	Lò hơi vận hành trong điều kiện các quạt gió chính cung cấp không khí cho quá trình cháy, các quạt gió cấp 1 cung cấp không khí cho sự cháy và vận chuyển than bột từ các máy cấp than bột tới các vòi đốt. Các quạt khói hút các sản phẩm cháy từ buồng đốt qua các bộ trao đổi nhiệt các bộ quá nhiệt cấp 1, 2, 3, bộ quá nhiệt trung gian, bộ hâm nước và bộ sấy không khí, qua bộ lọc bụi tĩnh điện, qua hệ thống khử lưu huỳnh (FGD) rồi vào ống khói hoặc có thể đi tắt qua bộ khử lưu huỳnh..  
        Có 2 hệ thống nghiền than được vận hành và sử dụng sản phẩm khói nóng (hotgas) từ 2 bên hông buồng lửa và trích thêm gió cấp 2 để sấy than nguyên và thông gió thùng nghiền.
        Than nguyên được hệ thống băng tải cung cấp tới đầy các Bunke than và cấp cho các máy cấp than nguyên. Than bột sau khi nghiền được đưa qua phân ly thô nhằm tách các hạt bột than chưa đạt tiêu chuẩn về độ mịn quay trở lại thùng nghiền qua đường tái tuần hoàn. Các hạt bột than đạt tiêu chuẩn về độ mịn được đưa qua phân ly than mịn nhằm tách các hạt than mịn và quá mịn; các hạt than mịn được chứa trong kho than bột và các hạt quá mịn được hút bởi quạt tải bột và giữ lại bởi túi lọc tay áo đưa xuống kho than quá mịn.
        Quá trình cháy nhiên liệu sử dụng 32 vòi đốt than, các vòi đốt được bố trí ở phía tường trước và phía sau buồng đốt, 32 vòi đốt được bố trí ở 2 vai tường buồng đốt để tạo ra dạng ngọn lửa hình chữ W.  
        Các vòi dầu kèm sử dụng để ổn định sự cháy và độ sáng của buồng đốt. Hệ thống giám sát nhiệt độ buồng lửa được trang bị để đảm bảo an toàn cho sự cháy ổn định trong buồng lửa ở mọi thông vận hành.
- Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu chủ đầu tư đã, đang sử dụng:
	[bookmark: _Hlk188453405]Hạng mục số
	Tên hàng hóa
	Thông tin về ký mã hiệu (nếu có)/Nhà sản xuất theo thiết kế dự án/nhà sản xuất chủ đầu tư đã/đang sử dụng (nếu có)
	Hạng mục yêu cầu chứng minh tương đương
(nếu yêu cầu đánh dấu (x))

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Bê tông chịu lửa
	Model: RFT-50S hãng sản xuất RFT
	x

	2
	Bê tông chịu lửa
	Model: RFT - 60IS hãng sản xuất RFT 
	x

	3
	Bông gốm
	
	

	4
	Bông gốm
	
	

	5
	Bông khoáng
	
	

	6
	Hỗn hợp bê tông chịu nhiệt, chịu mài mòn
	Model: RFT - RC2000 hãng sản xuất RFT
	x

	7
	Hỗn hợp bê tông chịu nhiệt, chịu mài mòn
	RC1000 - hãng sản xuất RFT
	x

	8
	Hợp chất phụ gia tăng cường
	Model: VINAREF WRCC hãng sản xuất VINAREF  
	x

	9
	Lưới neo
	
	

	10
	Lưới thép
	
	

	11
	Neo
	
	

	12
	Túi lọc silo tro
	
	

	13
	Túi lọc than mịn
	
	

	14
	Vật liệu đai đốt
	Mã hiệu: RFT - T90 hãng sản xuất RFT 
	x

	15
	Vật liệu đai đốt
	Model: RFT – P45Cr hãng sản xuất RFT 
	x

	16
	Vỏ khớp giãn nở phức hợp
	
	

	17
	Vỏ khớp giãn nở phức hợp
	
	

	18
	Vỏ khớp giãn nở phức hợp
	
	

	19
	Vỏ khớp giãn nở phức hợp
	
	


1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung
- Cấp hàng mới 100% chưa qua sử dụng, được đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trước khi bàn giao;
- Hàng hóa đảm bảo đúng ký mã hiệu, nhãn hiệu, còn nguyên tem, nhãn mác, cung cấp các dịch vụ sau bán hàng (nếu có);
- Cam kết hàng hóa cung cấp hợp pháp và chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại phát sinh do việc khiếu nại của bên thứ ba về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa mà Nhà thầu cung cấp cho Chủ đầu tư;
- Cung cấp tài liệu của nhà sản xuất khi giao hàng. Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về tính chính xác của các hồ sơ tài liệu do nhà thầu cung cấp, nếu sai nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm;
- Hỗ trợ chủ đầu tư dịch vụ kỹ thuật (bao gồm cử cán bộ kỹ thuật), khi có yêu cầu nhưng không phát sinh chi phí;
- Nhà thầu có thể khảo sát các mục hàng hóa lắp đặt trên hệ thống thiết bị của chủ đầu tư để đảm bảo hàng hóa cung cấp lắp đặt phù hợp về công nghệ của chủ đầu tư.
b) Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết
b.1 Thông số kỹ thuật: 
- Hàng hóa cung cấp phải đáp ứng thông số kỹ thuật như mô tả tại “Bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa” và phải có đầy đủ mã hiệu, nhãn hiệu (nếu có). 
b.2. Xuất xứ hàng hóa: 
Nhà thầu phải chào hàng hóa có xuất xứ rõ ràng trong E-HSDT bao gồm tên Nhà sản xuất, quốc gia hoặc vùng lãnh thổ sản xuất hàng hóa. 
b.3 Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa: 
- Đối với hàng hóa nhà thầu chào có ký mã hiệu, hãng sản xuất giống với mô tả tại mục 1.1 Chương V: Nhà thầu cung cấp các tài liệu kỹ thuật của Nhà sản xuất trong quá trình nghiệm thu để chứng minh chất lượng của hàng hóa. 
- Đối với hàng hóa nhà thầu chào có nhà sản xuất giống với nhà sản xuất đã mô tả tại mục 1.1 Chương V nhưng ký mã hiệu khác với ký mã hiệu đã mô tả tại mục 1.1 Chương V: Nhà thầu phải cung cấp tài liệu công bố của nhà sản xuất cho hàng hóa chào thầu về những thay đổi đó và bảo đảm sự tương đương, tốt hơn hoặc phải cung cấp tài liệu chứng minh theo quy định tại khoản b.4.
b.4. Đối với hàng hóa nhà thầu chào tương đương:
- Hàng hóa chào tương đương bao gồm: 
+ Hàng hóa nhà thầu chào khác ký mã hiệu, hãng sản xuất đối với các mục được đánh dấu (X) tại cột (4) tại “Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu chủ đầu tư đã, đang sử dụng” thuộc Mục 1.1 của Chương V: Nhà thầu phải chứng minh sự tương đương hoặc tốt hơn giữa hàng hóa nhà thầu chào với hàng hóa mô tả tại “Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu chủ đầu tư đã, đang sử dụng” thuộc Mục 1.1 của Chương V. 
+ Hàng hóa không đánh dấu (X) tại cột (4) tại “Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu chủ đầu tư đã, đang sử dụng” thuộc Mục 1.1 của Chương V nhưng nhà thầu chào khác thông tin  như mô tả tại “Bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa” mục b.4 dưới đây: Nhà thầu phải chứng minh sự tương đương hoặc tốt hơn giữa hàng hóa nhà thầu chào với hàng hóa mô tả tại “Bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa” mục b.4 này. 
- Nội dung chứng minh tương đương gồm:
 (i) Lập bảng so sánh chi tiết tính tương đương hoặc tốt hơn với vật tư, thiết bị gốc, bao gồm nhưng không giới hạn các điểm sau:
- Thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, tính đồng bộ tương thích về công nghệ và kích thước lắp đặt/kết nối với các thiết bị/hệ thống hiện hữu của chủ đầu tư;
- Các tài liệu kỹ thuật/bản vẽ của hàng hóa nhà thầu chào;
- Các yêu cầu về tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị, chứng chỉ/chứng nhận chất lượng hàng hóa của đơn vị có thẩm quyền cấp.
(ii) Nhà thầu cam kết chịu toàn bộ chi phí bồi thường các thiệt hại gây ra do sự không tương thích hoặc do lỗi hàng hóa nhà thầu cung cấp gây ra cho các thiết bị/hệ thống của chủ đầu tư sau khi thay thế vật tư, lắp đặt, vận hành chạy thử và trong thời gian bảo hành.
(iii) Nhà thầu phải cam kết phối hợp với chủ đầu tư trong quá trình thay thế, lắp đặt. Trong quá trình thực hiện thay thế lắp đặt các hàng hóa, nhà thầu phối hợp, tư vấn hỗ trợ cho chủ đầu tư kiểm tra, lắp đặt, cấu hình, chạy thử thiết bị để đảm bảo tính tương đương của hàng hóa chào thầu.
Hàng hóa, dịch vụ liên quan (nếu có) phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:
Bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa
	[bookmark: _Hlk187565334]Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Bê tông chịu lửa
	Model: RFT-50S hãng sản xuất RFT (hoặc tương đương)
Thành phần chính gồm: Al2O3 ≥45%; SiO2 ≤45% ; CaO ≤6%; Cường độ sau sấy 110°C ≥ 40 Mpa; Cường độ sau nung 1000 °C ≥ 60 Mpa; Cường độ sau nung 1450 °C ≥ 90Mpa; Độ co nung tại 1350 °C ≤ 0.8%.

	2
	Bê tông chịu lửa
	Model: RFT - 60IS hãng sản xuất RFT (hoặc tương đương)
Đóng gói: 18kg/bao; nhiệt độ làm việc đến 1050°C; trọng lượng 0.55g/cm3 . Thành phần: AL2O3≥ 15%; SiO2≥ 46%; CaO ≤ 10%

	3
	Bông gốm
	Kích thước: 7200x600x25mm; tỷ trọng 96kg/m3; chịu nhiệt độ 1260°C (được đóng gói và bảo quản trong hộp bìa 01 tấm/ hộp bên trong có bọc ni lông chống thấm nước)

	4
	Bông gốm
	Kích thước: 3600x610x50mm; tỷ trọng 96kg/m3; chịu nhiệt độ 1260°C (được đóng gói và bảo quản trong hộp bìa 01 tấm/ hộp bên trong có bọc ni lông chống thấm nước)

	5
	Bông khoáng
	KÍch thước: 1200x600x50mm; Tỷ trọng 80kg/m3; chịu nhiệt đọ 550oC

	6
	Hỗn hợp bê tông chịu nhiệt, chịu mài mòn
	1.Hỗn hợp bê tông chịu nhiệt, chịu mài mòn: RFT - RC2000 hãng sản xuất RFT (hoặc tương đương) bao gồm dăm thép, trong đó:
1. Thông số kỹ thuật bê tông: Dennsity - kg/m3 (lb/ft3) 2900 (181) Compressive strength - MPa ≥160Flexural strength - MPa ≥20Dynamic E-modul - MPa 70-80 103Casting shrinkage - vol. % 0.2 Thermal conductivity - w/m°C 1.5Coeff. Of thermal expansion - 1/°C (1/°F) 10x10-6 (5.6x10-6)Heat capacity - KJ/kg°C 0.9-1.0Max. Service temperature-°C (°F) ≥400 (750)Abrasion resistance - cm3/50cm2 1 - 1.5Erosive resistance - min/cm3 ≥150Chemical composition; CaO: 18%; SiO2: 25%; Al2O3 + TiO2: 55%; Fe2O3<0.2 %;  Cr6 <0.00022%. 
2. Tỷ lệ và thông số kỹ thuật dăm thép: tỷ lệ dăm thép là 2,5%;
MainteriaL100016-2 Steel WireLength (mm)12,5; Diameter (mm)0,4; Dennsity  (kg/m3)7,85; Tensile strength (N/mm2)1250; E-module (Mpa)200.000; Maximum Service temp (0C) 400

	7
	Hỗn hợp bê tông chịu nhiệt, chịu mài mòn
	RC1000 - Nhà sản xuất: Công ty cổ phần vật liệu chịu lửa rft- việt nam (hoặc tương đương).
Thông số kỹ thuật:
Dennsity - g/cm3 2.9; Compressive strength - MPa 135; Flexural strength - MPa 14Max; Service temperature - °C (°F) 400 (750)Chemical composition - % Al2O3 + >55; Dăm thép (tỷ lệ dăm thép là 2,5%)

	8
	Hợp chất phụ gia tăng cường
	Model: VINAREF WRCC hãng sản xuất VINAREF (hoặc tương đương).
Thông số kỹ thuật:
Thành phần: Paraffin Wax; Tỷ trọng: 0.97kg/m3; PH: 8.5; Mp: 50-55 độ C; Nhiệt độ bảo quản: 5-25 độ C

	9
	Lưới neo
	Lưới dập 60x30x3x1200mm vật liệu thép SUS 304

	10
	Lưới thép
	Kích thước mắt lưới 10mmx10mmx1mm, Vật liệu SUS304

	11
	Neo
	Y200 hãng sản xuất RFT (hoặc tương đương), vật liệu SUS316

	12
	Túi lọc silo tro
	Kích thước phi 160x2540mm ; Vật liệu vải chịu nhiệt NOMEX (nền và lõi 100% Meta- aramit),, chỉ may PTFE.

	13
	Túi lọc than mịn
	Kích thước phi 160x6150mm; vật liệu vải chịu nhiệt NOMEX (nền và lõi 100% Meta- aramit), chỉ may PTFE.

	14
	Vật liệu đai đốt
	Mã hiệu: RFT - T90 hãng sản xuất RFT (hoặc tương đương):
Thông số kỹ thuật Bê tông chịu nhiệt: RFT - T90: Al2O3: 84%; SiO2: 11%; P2O5 2.6%; Fe2O3: 1.8%. Dennsity  (g/cm3)2.6
Temperature (0C)1790

	15
	Vật liệu đai đốt
	Model: RFT – P45Cr hãng sản xuất RFT (hoặc tương đương).
Thông số kỹ thuật:
Bê tông chịu lửa: RFT – P45Cr: % Al2O3: 19; % SiC: 76; % CaO: 0.25; % Fe2O3: 1.9; Dennsity  (g/cm3): 2.8; Temperature (0C): 1780; 

	16
	Vỏ khớp giãn nở phức hợp
	400x10000mm, 0,15 Mpa, 593 độ C/7 lớp (bao gồm các lớp: 1. Lớp vải cách nhiệt bằng sơi ceramic dày ≥ 2mm, chịu nhiệt độ 593 độ C; 2. Bông ceramic dày ≥ 20mm; 3. Lớp vải cách nhiệt bằng sơi ceramic dày ≥ 2mm, chịu nhiệt độ 593 độ C; 4.  Nhựa PTEF dày trên 0.3mm liền và không được thủng; 5. Vật liệu cách nhiệt ceramic, glass phủ silicon dày trên 1mm; 6; lưới inox (250 lỗ/ ing); 7. Mép rìa giãn nở Vật liệu cách nhiệt ceramic, glass phủ silicon dày trên 1mm)

	17
	Vỏ khớp giãn nở phức hợp
	450x25000mm, 0,15 Mpa, 593 độ C/7 lớp (bao gồm các lớp: 1. Lớp vải cách nhiệt bằng sơi ceramic dày ≥ 2mm, chịu nhiệt độ 593 độ C; 2. Bông ceramic dày ≥ 20mm; 3. Lớp vải cách nhiệt bằng sơi ceramic dày ≥ 2mm, chịu nhiệt độ 593 độ C; 4.  Nhựa PTEF dày trên 0.3mm liền và không được thủng; 5. Vật liệu cách nhiệt ceramic, glass phủ silicon dày trên 1mm; 6; lưới inox (250 lỗ/ ing); 7. Mép rìa giãn nở Vật liệu cách nhiệt ceramic, glass phủ silicon dày trên 1mm)

	18
	Vỏ khớp giãn nở phức hợp
	350x25000mm, 0,15 Mpa, 593 độ C/7 lớp (bao gồm các lớp: 1. Lớp vải cách nhiệt bằng sơi ceramic dày ≥ 2mm, chịu nhiệt độ 593 độ C; 2. Bông ceramic dày ≥ 20mm; 3. Lớp vải cách nhiệt bằng sơi ceramic dày ≥ 2mm, chịu nhiệt độ 593 độ C; 4.  Nhựa PTEF dày trên 0.3mm liền và không được thủng; 5. Vật liệu cách nhiệt ceramic, glass phủ silicon dày trên 1mm; 6; lưới inox (250 lỗ/ ing); 7. Mép rìa giãn nở Vật liệu cách nhiệt ceramic, glass phủ silicon dày trên 1mm)

	19
	Vỏ khớp giãn nở phức hợp
	300x25000mm, 0,15 Mpa, 593 độ C/7 lớp (bao gồm các lớp: 1. Lớp vải cách nhiệt bằng sơi ceramic dày ≥ 2mm, chịu nhiệt độ 593 độ C; 2. Bông ceramic dày ≥ 20mm; 3. Lớp vải cách nhiệt bằng sơi ceramic dày ≥ 2mm, chịu nhiệt độ 593 độ C; 4.  Nhựa PTEF dày trên 0.3mm liền và không được thủng; 5. Vật liệu cách nhiệt ceramic, glass phủ silicon dày trên 1mm; 6; lưới inox (250 lỗ/ ing); 7. Mép rìa giãn nở Vật liệu cách nhiệt ceramic, glass phủ silicon dày trên 1mm)


Ghi chú: Nhà thầu phải đề xuất cụ thể ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất theo quy định tại mục 15.8 Chương I và hướng dẫn tại mẫu 10B Chương IV. Ký mã hiệu được hiểu là dấu hiệu nhận biết sản phẩm như model, mã sản phẩm…..
1.3. Yêu cầu khác
- Yêu cầu điều khoản sau thời gian bảo hành: Nhà thầu cam kết nhà thầu và nhà sản xuất các thiết bị chính tham gia cung cấp vật tư thiết bị trong Hợp đồng này sẽ không đưa ra bất kỳ sự ràng buộc, hạn chế nào trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, cung cấp vật tư thiết bị dự phòng/thay thế sau thời gian bảo hành của Hợp đồng. Cam kết này bao gồm nhưng không giới hạn tới các quy định cản trở sự tiếp cận của Chủ đầu tư tới cách dịch vụ và vật tư thiết bị nêu trên nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành của thiết bị/hệ thống.
1.4. Tiến độ cung cấp hàng hóa:
- Thời gian thực hiện gói thầu là 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
- Tiến độ cung cấp: Tiến độ quy định tại mẫu số 01B webform trên Hệ thống.
1.5. Bảo hành: 
Tất cả hàng hóa phải được bảo hành 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu kỹ thuật (Nhà thầu đề xuất cụ thể thời gian).
Mục 2. Bản vẽ: Không có.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
3.1. Kiểm tra: 
a. Khi giao nhận hàng hóa, Nhà thầu có trách nhiệm cử đại điện có đủ năng lực, kinh nghiệm về hàng hóa đến địa điểm giao hàng của Chủ đầu tư.
b. Hồ sơ và tài liệu kèm theo hàng hóa 
Khi giao hàng, Nhà thầu phải cung cấp hồ sơ, tài liệu cho các hạng mục hàng hóa sau:
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	Tài liệu kỹ thuật

	1
	Bê tông chịu lửa
	Chứng chỉ C/O, Chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo (CQ)/ hoặc Giấy chứng nhận phân tích của hãng sản xuất (COA - Certificate of Analysis)/hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra, Giấy chứng nhận tuân thủ /Giấy chứng nhận sản xuất và phù hợp (Test Certificate, Certificate of Compliance/Conformance and Manufacture’s Certificate), là bản gốc hoặc bản công chứng/chứng thực. 
Tờ khai hải quan.
Catalog, Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất

	2
	Bê tông chịu lửa
	Chứng chỉ C/O, Chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo (CQ)/ hoặc Giấy chứng nhận phân tích của hãng sản xuất (COA - Certificate of Analysis)/hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra, Giấy chứng nhận tuân thủ /Giấy chứng nhận sản xuất và phù hợp (Test Certificate, Certificate of Compliance/Conformance and Manufacture’s Certificate), là bản gốc hoặc bản công chứng/chứng thực. 
Tờ khai hải quan.
Catalog, Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất

	3
	Bông gốm
	Chứng chỉ C/O, Chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo (CQ)/ hoặc Giấy chứng nhận phân tích của hãng sản xuất (COA - Certificate of Analysis)/hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra, Giấy chứng nhận tuân thủ /Giấy chứng nhận sản xuất và phù hợp (Test Certificate, Certificate of Compliance/Conformance and Manufacture’s Certificate), là bản gốc hoặc bản công chứng/chứng thực. 
Tờ khai hải quan.
Catalog, Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất

	4
	Bông gốm
	Chứng chỉ C/O, Chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo (CQ)/ hoặc Giấy chứng nhận phân tích của hãng sản xuất (COA - Certificate of Analysis)/hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra, Giấy chứng nhận tuân thủ /Giấy chứng nhận sản xuất và phù hợp (Test Certificate, Certificate of Compliance/Conformance and Manufacture’s Certificate), là bản gốc hoặc bản công chứng/chứng thực. 
Tờ khai hải quan.
Catalog, Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất

	5
	Bông khoáng
	Chứng chỉ C/O, Chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo (CQ)/ hoặc Giấy chứng nhận phân tích của hãng sản xuất (COA - Certificate of Analysis)/hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra, Giấy chứng nhận tuân thủ /Giấy chứng nhận sản xuất và phù hợp (Test Certificate, Certificate of Compliance/Conformance and Manufacture’s Certificate), là bản gốc hoặc bản công chứng/chứng thực. 
Tờ khai hải quan.
Catalog, Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất

	6
	Hỗn hợp bê tông chịu nhiệt, chịu mài mòn
	Chứng chỉ C/O, Chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo (CQ)/ hoặc Giấy chứng nhận phân tích của hãng sản xuất (COA - Certificate of Analysis)/hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra, Giấy chứng nhận tuân thủ /Giấy chứng nhận sản xuất và phù hợp (Test Certificate, Certificate of Compliance/Conformance and Manufacture’s Certificate), là bản gốc hoặc bản công chứng/chứng thực. 
Tờ khai hải quan.
Catalog, Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất

	7
	Hỗn hợp bê tông chịu nhiệt, chịu mài mòn
	Chứng chỉ C/O, Chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo (CQ)/ hoặc Giấy chứng nhận phân tích của hãng sản xuất (COA - Certificate of Analysis)/hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra, Giấy chứng nhận tuân thủ /Giấy chứng nhận sản xuất và phù hợp (Test Certificate, Certificate of Compliance/Conformance and Manufacture’s Certificate), là bản gốc hoặc bản công chứng/chứng thực. 
Tờ khai hải quan.
Catalog, Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất

	8
	Hợp chất phụ gia tăng cường
	Chứng chỉ C/O, Chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo (CQ)/ hoặc Giấy chứng nhận phân tích của hãng sản xuất (COA - Certificate of Analysis)/hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra, Giấy chứng nhận tuân thủ /Giấy chứng nhận sản xuất và phù hợp (Test Certificate, Certificate of Compliance/Conformance and Manufacture’s Certificate), là bản gốc hoặc bản công chứng/chứng thực. 
Tờ khai hải quan.
Catalog, Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất

	9
	Lưới neo
	Chứng chỉ C/O, Chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo (CQ)/ hoặc Giấy chứng nhận phân tích của hãng sản xuất (COA - Certificate of Analysis)/hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra, Giấy chứng nhận tuân thủ /Giấy chứng nhận sản xuất và phù hợp (Test Certificate, Certificate of Compliance/Conformance and Manufacture’s Certificate), là bản gốc hoặc bản công chứng/chứng thực. 
Tờ khai hải quan.
Catalog, Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất

	10
	Lưới thép
	Chứng chỉ C/O, Chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo (CQ)/ hoặc Giấy chứng nhận phân tích của hãng sản xuất (COA - Certificate of Analysis)/hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra, Giấy chứng nhận tuân thủ /Giấy chứng nhận sản xuất và phù hợp (Test Certificate, Certificate of Compliance/Conformance and Manufacture’s Certificate), là bản gốc hoặc bản công chứng/chứng thực. 
Tờ khai hải quan.
Catalog, Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất

	11
	Neo
	Chứng chỉ C/O, Chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo (CQ)/ hoặc Giấy chứng nhận phân tích của hãng sản xuất (COA - Certificate of Analysis)/hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra, Giấy chứng nhận tuân thủ /Giấy chứng nhận sản xuất và phù hợp (Test Certificate, Certificate of Compliance/Conformance and Manufacture’s Certificate), là bản gốc hoặc bản công chứng/chứng thực. 
Tờ khai hải quan.
Catalog, Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất

	12
	Túi lọc silo tro
	Chứng chỉ C/O, Chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo (CQ)/ hoặc Giấy chứng nhận phân tích của hãng sản xuất (COA - Certificate of Analysis)/hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra, Giấy chứng nhận tuân thủ /Giấy chứng nhận sản xuất và phù hợp (Test Certificate, Certificate of Compliance/Conformance and Manufacture’s Certificate), là bản gốc hoặc bản công chứng/chứng thực. 
Tờ khai hải quan.
Catalog, Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất

	13
	Túi lọc than mịn
	Chứng chỉ C/O, Chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo (CQ)/ hoặc Giấy chứng nhận phân tích của hãng sản xuất (COA - Certificate of Analysis)/hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra, Giấy chứng nhận tuân thủ /Giấy chứng nhận sản xuất và phù hợp (Test Certificate, Certificate of Compliance/Conformance and Manufacture’s Certificate), là bản gốc hoặc bản công chứng/chứng thực. 
Tờ khai hải quan.
Catalog, Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất

	14
	Vật liệu đai đốt
	Chứng chỉ C/O, Chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo (CQ)/ hoặc Giấy chứng nhận phân tích của hãng sản xuất (COA - Certificate of Analysis)/hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra, Giấy chứng nhận tuân thủ /Giấy chứng nhận sản xuất và phù hợp (Test Certificate, Certificate of Compliance/Conformance and Manufacture’s Certificate), là bản gốc hoặc bản công chứng/chứng thực. 
Tờ khai hải quan.
Catalog, Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất

	15
	Vật liệu đai đốt
	Chứng chỉ C/O, Chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo (CQ)/ hoặc Giấy chứng nhận phân tích của hãng sản xuất (COA - Certificate of Analysis)/hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra, Giấy chứng nhận tuân thủ /Giấy chứng nhận sản xuất và phù hợp (Test Certificate, Certificate of Compliance/Conformance and Manufacture’s Certificate), là bản gốc hoặc bản công chứng/chứng thực. 
Tờ khai hải quan.
Catalog, Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất

	16
	Vỏ khớp giãn nở phức hợp
	Chứng chỉ C/O, Chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo (CQ)/ hoặc Giấy chứng nhận phân tích của hãng sản xuất (COA - Certificate of Analysis)/hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra, Giấy chứng nhận tuân thủ /Giấy chứng nhận sản xuất và phù hợp (Test Certificate, Certificate of Compliance/Conformance and Manufacture’s Certificate), là bản gốc hoặc bản công chứng/chứng thực. 
Tờ khai hải quan.
Catalog, Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất

	17
	Vỏ khớp giãn nở phức hợp
	Chứng chỉ C/O, Chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo (CQ)/ hoặc Giấy chứng nhận phân tích của hãng sản xuất (COA - Certificate of Analysis)/hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra, Giấy chứng nhận tuân thủ /Giấy chứng nhận sản xuất và phù hợp (Test Certificate, Certificate of Compliance/Conformance and Manufacture’s Certificate), là bản gốc hoặc bản công chứng/chứng thực. 
Tờ khai hải quan.
Catalog, Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất

	18
	Vỏ khớp giãn nở phức hợp
	Chứng chỉ C/O, Chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo (CQ)/ hoặc Giấy chứng nhận phân tích của hãng sản xuất (COA - Certificate of Analysis)/hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra, Giấy chứng nhận tuân thủ /Giấy chứng nhận sản xuất và phù hợp (Test Certificate, Certificate of Compliance/Conformance and Manufacture’s Certificate), là bản gốc hoặc bản công chứng/chứng thực. 
Tờ khai hải quan.
Catalog, Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất

	19
	Vỏ khớp giãn nở phức hợp
	Chứng chỉ C/O, Chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo (CQ)/ hoặc Giấy chứng nhận phân tích của hãng sản xuất (COA - Certificate of Analysis)/hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra, Giấy chứng nhận tuân thủ /Giấy chứng nhận sản xuất và phù hợp (Test Certificate, Certificate of Compliance/Conformance and Manufacture’s Certificate), là bản gốc hoặc bản công chứng/chứng thực. 
Tờ khai hải quan.
Catalog, Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất


c. Hai bên cùng kiểm tra về chứng từ, số lượng, chủng loại, xuất xứ, quy cách của hàng hóa bao gồm:
- Mới 100% chưa qua sử dụng;
- Có Mác mã, thông số kỹ thuật rõ ràng như quy định của hợp đồng;
- Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O); Chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ)/ hoặc Giấy chứng nhận phân tích của hãng sản xuất (COA - Certificate of Analysis)/hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra, Giấy chứng nhận tuân thủ /Giấy chứng nhận sản xuất và phù hợp (Test Certificate, Certificate of Compliance/Conformance and Manufacture’s Certificate), là bản gốc hoặc bản công chứng/chứng thực; tờ khai hải quan theo yêu cầu của hợp đồng;
- Nhà thầu hoàn thoàn chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về tính chính xác của các hồ sơ tài liệu do nhà thầu cung cấp cho chủ đầu tư.
d. Nếu kết quả kiểm tra chứng tỏ hàng hóa phù hợp với văn bản của Hợp đồng, phụ lục của hợp đồng, hồ sơ dự thầu thì nhà thầu, đại diện có thẩm quyền của hai bên lập và ký Biên bản bàn giao, nghiệm thu kỹ thuật và thương mại.
e. Nếu kết quả kiểm tra chứng tỏ hàng hóa không phù hợp với văn bản của Hợp đồng, phụ lục của hợp đồng, hồ sơ dự thầu thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm cung cấp hàng hóa mới thay thế trong thời gian nhanh nhất kể từ ngày hai bên lập biên bản hiện trường. Khi đó, Nhà thầu phải chịu mọi chi phí phát sinh từ việc tiếp nhận hàng hóa hoặc chậm tiếp nhận gây ra và bị phạt theo quy định của hợp đồng.
 3.2. Thử nghiệm:
- Chủ đầu tư có quyền thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để khẳng định hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của HSMT.
- Nếu kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu kỹ thuật thì Chủ đầu tư chịu mọi chi phí thử nghiệm, ngược lại nếu kết quả kiểm tra thử nghiệm không đạt yêu cầu kỹ thuật thì Nhà thầu chịu chi phí thử nghiệm và các chi phí phát sinh khác khi đó Chủ đầu tư từ chối không nhận hàng hoá.
- Bất kỳ hàng hóa nào qua thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu.

